
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
MÃ SỐ: 
	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN (VNĐ)
	SỐ HOÁ ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	CB1P, 25A LG
	2.110.000
	Số: 0079628

Ký hiệu: 03BX/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 19/9/2016

	2
	Ewelly 181H LG
	
	
	

	3
	Dây điện đơn, m 1.5mm
	
	
	

	4
	Tủ điện 40x60 (VN)
	
	
	

	5
	Đèn tín hiệu (VN)
	
	
	

	6
	Panel VN
	3.000.000
	Số: 0076729

Ký hiệu: 03BX/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 22/9/2016

	7
	Cơ cấu cánh chớp nhôm
	3.400.000
	Số: 0076730

Ký hiệu: 03BX/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 22/9/2016

	8
	Bánh xe
	2.850.000
	Số: 0076731

Ký hiệu: 03BX/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 22/9/2016

	9
	Bulong đai ốc
	
	
	

	10
	Volt kế TQ
	
	
	

	11
	Ampe kế TQ
	
	
	

	12
	Nhiệt - ẩm kế TQ
	
	
	

	13
	Đồng hồ dầu đo áp suất ĐL
	
	
	

	14
	Đồng hồ đo điện VN
	
	
	

	15
	Rơ le áp suất kép VN
	
	
	

	16
	Khung kệ (VN)
	3.000.000
	Số: 0003487

Ký hiệu: 03BY/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 23/9/2016

	17
	Đầu cos (VN)
	2.366.000
	Số: 0003486

Ký hiệu: 03BY/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 23/9/2016



	18
	Dimer  (TQ)
	
	
	

	19
	Switch (VN)
	
	
	

	20
	Còi (VN)
	
	
	

	21
	Rơ le trung gian (VN)
	
	
	

	22
	Rơ le nhiệt (VN)
	
	
	

	23
	Mica 3mm (ĐL)
	
	
	

	24
	Silicon (VN)
	
	
	

	25
	Inverter 1P 0,4kW (TQ)
	2.500.000
	Số: 0003488

Ký hiệu: 03BY/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 24/9/2016

	26
	Máy nén 1,5 HP (TL)
	7.500.000
	Số: 0081776

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 24/9/2016

	27
	Ống đồng ϕ6 (Thái Lan)
	1.950.000
	Số: 0081778

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 24/9/2016

	28
	Bộ sấy (TQ)
	
	
	

	29
	Van tiết lưu nhiệt (TQ)
	
	
	

	30
	Động cơ quạt 1P 0,4kW (VN)
	4.400.000
	Số: 0081779

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 25/9/2016

	31
	Điện trở 150W (TQ)
	3.280.000
	Số: 0081780

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 25/9/2016

	32
	Ống đồng ϕ10 (T.Lan)
	
	
	

	33
	Van chặn ϕ10 (VN)
	
	
	

	34
	Van điện từ ϕ6 (TQ)
	
	
	

	35
	Van chặn ϕ6 (TQ)
	
	
	

	36
	Gas lạnh R22 (Ấn độ)
	
	
	

	37
	Contactor LG
	1.980.000
	Số: 0081780

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 25/9/2016

	38
	Nút nhấn ON/OFF (TQ)
	
	
	

	39
	Timer delay 3 phút (TQ)
	
	
	

	40
	Timer delay 4 giờ (TQ)
	
	
	

	41
	Dàn nóng 1,5 HP (T. Lan)
	4.500.000
	Số: 0081777

Ký hiệu: 03BR/15P

Mấu số: 02GTTT3/001
	Ngày 24/9/2016

	42
	Dàn lạnh 1,5 HP (T. Lan)
	
	
	

	43
	Cân điện tử SW_1D_20kg
	2.860.000
	Số: 0000241

Ký hiệu: AS/16P
Mấu số: 01GTKT3/001
	Ngày 24/06/2016

	TỔNG CỘNG
	45.696.000
	


Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn.

Tân Bình, ngày 26 tháng 09  năm 2016

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 ThS. Hoàng Văn Viết
